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TT MSSV Họ và Tên Nguội Tiện GCAL Hàn TB Ghi chú

1 1510006 Huỳnh Thiện Quốc  An         7 7,5 8 5 6,9 
2 1510051 Lê Bảo            Anh        4 7,5 8 5 6,1 
3 1510131 Trịnh Thiên       Ân         5 7,5 8 5 6,4 
4 1510150 Đào Thiên         Bảo        7 8 7,5 6 4,0 Không báo cáo
5 1510183 Phan Nguyễn Quốc  Bảo        6 8 7,5 5 6,6 
6 1510246 Võ Thanh          Bình       7 7 7,5 5 6,6 
7 1410325 Phạm Minh         Cảnh       6 0 0 0 0,0 Không báo cáo

8 1510261 Nguyễn Văn        Cảnh       5 7 7 5 6,0 
9 1510370 Nguyễn Mạnh       Cường     7 7 7 4 6,3 

10 1510415 Huỳnh Ngọc        Dĩ         5 7 7 5 6,0 
11 1510417 Võ Duy            Doanh      5 7 8 6 6,5 
12 1510472 Nguyễn Khang      Duy        0 0 0 0 0,0 Không báo cáo
13 1510490 Phan Khánh        Duy        5 7 0 0 0,0 Không báo cáo
14 1510493 Phạm Đức          Duy        0 0 0 0 0,0 Không báo cáo
15 1510631 Bùi Quang Quốc    Đại        5 7 8 6 6,5 
16 1510659 Chung Tấn         Đạt        6 7 8 5 6,5 
17 1510667 Giao Thắng        Đạt        7 7,5 7 6 6,9 
18 1410981 Nguyễn Trường     Giang      5 7,5 7 5 6,1 
19 1510837 Mai Hữu Hoàng     Giang      6 7,5 7 6 6,6 
20 1510905 Đào Duy           Hải        8 7,5 7 7 7,4 

21 1510932 Trần Đình Tuấn    Hải        7 6,5 8,5 6 7,0 
22 1510952 Lê Văn            Hạnh       4 6,5 8,5 6 6,3 
23 1511088 Cao Minh          Hoan       7 5,5 8,5 5 6,5 
24 1411342 Trần Thanh        Hoàng      5 6,5 7 5 5,9 
25 1511348 Nguyễn Đình       Hùng       7 6,5 7,5 6 6,8 
26 1511228 Lâm Hiếu          Huy        5 6,5 7,5 5 6,0 
27 1511460 Dương Thừa        Khang      5 6 8 6 6,3 
28 1511500 Nguyễn Quốc       Khanh      8 6 8 7 7,3 
29 1511583 Nguyễn Đăng       Khoa       6 6 8 6 6,5 
30 1511622 Trần Đình         Khôi       8 5 7,5 6 6,6 
31 1511753 Nguyễn Duy        Linh       6 6,5 7,5 6 6,5 
32 1512150 Hà Trọng          Nghĩa      0 4,5 0 0 0,0 Không báo cáo
33 1512194 Đào Trung         Nguyên    7 6,5 6 7 6,6 

34 1412826 Mai Đào Thanh     Phát       5 6,5 8 6 6,4 BL
35 1512516 Lê Thành          Phúc       7 6,5 6 5 6,1 
36 1512602 Phạm Ngọc         Phương    6 7,5 6 6 6,4 
37 1512666 Võ Phạm Xuân      Quang      8 7,5 5 5 6,4 
38 1512693 Trần Minh         Quân       7 7,5 5 5 6,1 
39 1413209 Nguyễn Văn        Quý        8 6 5 5 6,0 
40 1512802 Phạm Văn          Sang       7 7 5,5 5 6,1 
41 1512808 Trần Nguyễn       Sang       0 0 5,5 5 0,0 Không báo cáo

42 1512824 Bùi Anh           Sơn        7 7 5,5 6 6,4 

43 1512862 Võ Kim            Sơn        6 6,5 6,5 6 6,3 

44 1512880 Hồ Văn            Tài        6 6,5 6,5 6 6,3 

45 1513035 Trương Anh        Thái       6 6,5 6,5 6 6,3 



46 1513044 Lê Trung          Thành      8 6 7 6 6,8 

47 1513166 Trần Quang        Thi        6 6 7 6 6,3 

48 1513194 Đỗ Đình           Thiện      8 6 7 7 7,0 

49 1513196 Hoàng Vĩnh        Thiện      7 8 7 6 7,0 

50 1513410 Trần Nguyễn Hoàng Thức       7 8 7 5 6,8 

51 1513449 Nguyễn Minh       Tiến       0 0 0 0 0,0 Không báo cáo

52 1513455 Nguyễn Trần       Tiến       3 8 7 6 3,0 Rớt Nguội

53 1513481 Hồ Lê Trung       Tín        7 7 7,5 5 6,6 

54 1513506 Dương Trung       Tính       7 7 7,5 4 6,4 

55 1513553 Vũ Viết           Toàn       6 7 7,5 5 6,4 

56 1513559 Đặng Thiện        Tới        8 7 7,5 6 7,1 

57 1513627 Nguyễn Quốc       Triệu      6 7,5 7,5 6 6,8 

58 1513779 Nguyễn Hữu        Trường     7 7,5 7,5 6 7,0 

59 1513861 Phạm Minh         Tuấn       6 7,5 6 6 6,4 

60 1513961 Nguyễn Văn        Tùng       5 6,5 6 6 5,9 

61 1514032 Lê Bảo            Việt       5 4,5 6 6 5,4 

62 1514045 Trương Quốc       Việt       6 6,5 6 6 6,1 

63 1514053 La Quảng          Vinh       8 6,5 8,5 6 7,3 

64 1514119 Phạm Dương Tuấn   Vũ         5 6,5 8,5 6 6,5 

65 1514132 Trịnh Văn         Vương      8 6,5 8,5 6 7,3 
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